
PHÍ TRÔNG GIỮ XE

(VNĐ)

1 Xe máy, xe đạp, xe đạp điện Xe/ Lượt 3.000

2 Ôtô

2,1 Xe ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải đến 1.5 tấn Xe/ Lượt 15.000

2,2 Xe ô tô đến 10-16 chỗ ngồi, xe bán tải, xe tải đến 1.5-3.5 tấn Xe/ Lượt 20.000

2,3 Xe ô tô đến 17-29 chỗ ngồi, xe bán tải, xe tải đến 3.5-7 tấn Xe/ Lượt 30.000

2,4 Xe tải trên 7 tấn, xe container, xe kéo Rơ mooc Xe/ Lượt 40.000

1 Xe máy, xe đạp, xe đạp điện Xe/ Tháng 100.000

2 Ô tô ra vào thường xuyên, có kinh doanh dịch vụ vận tải

2,1 Xe ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải đến 1.5 tấn Xe/ Tháng 805.000

2,2 Xe ô tô đến 10-16 chỗ ngồi, xe bán tải, xe tải đến 1.5-3.5 tấn Xe/ Tháng 920.000

2,3 Xe ô tô đến 17-29 chỗ ngồi, xe bán tải, xe tải đến 3.5-7 tấn Xe/ Tháng 1.035.000

2,4 Xe tải trên 7 tấn, xe container, xe kéo Rơ mooc Xe/ Tháng 1.150.000

3 Ôtô của khách hàng thuê văn phòng tại ALSC Xe/ Tháng

3,1 Xe ô tô đến 9 chỗ Xe/ Tháng 400.000

3,2 Xe ô tô trên 9 chỗ Xe/ Tháng 600.000

BẢNG 2.4:  BIỂU PHÍ TRÔNG GIỮ XE

(*) Mức giá niêm yết của dịch vụ trông giữ xe đã bao gồm VAT. 

1.5.1. Trông giữ xe theo lượt

STT LOẠI XE ĐƠN VỊ TÍNH

1.5.2. Trông giữ xe theo tháng 


